PAGE  
4

	      UỶ BAN NHÂN DÂN  

    TỈNH BÌNH ĐỊNH

________
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________________________________

	 Số :  02/BC-UBND
	
	Quy Nhơn, ngày  05   tháng   01   năm 2006


BÁO CÁO

Kết quả rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

nội dung có liên quan đến Bộ luật Dân sự 


Thực hiện Chỉ thị số 29/2005/CT-TTg ngày 13.9.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự và Quyết định số 1985/2005/QĐ-BTP ngày 03.11.2005 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định báo cáo kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành như sau: 

I – CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Ở cấp tỉnh:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 23/11/2005 về việc tổ chức rà soát các quy định của pháp luật dân sự hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ các văn bản pháp luật không còn phù hợp, ban hành các văn bản mới để triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn tỉnh; quy định thời gian thực hiện ở cấp tỉnh từ ngày 25/11 đến ngày 20/12/2005. Thực hiện kế hoạch nêu trên, ngày 06/12/2005 Chủ tịch UBND tỉnh bàn hành Quyết định số 3786/QĐ-CTUBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản có liên quan đến BLDS do HĐND và UBND tỉnh ban hành. Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật cho Chánh Văn phòng HĐND và UBND; trưởng, phó phòng tư pháp 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Ở cấp huyện và cấp xã.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, quy định thời gian tổ chức thực hiện việc rà soát ở cấp huyện từ ngày 05/12 đến ngày 25/12/2005, cấp xã từ ngày 15/12 đến ngày 25/12/2005; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; thành lập tổ công tác để tiến hành rà soát, hệ thống hoá các văn bản liên quan đến BLDS ban hành ở địa phương từ ngày 1/7/1996 đến nay. Sau đó, tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai đến các xã, phường, thị trấn. 

II - KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ

Uỷ ban nhân dân các cấp đã tiến hành rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND ban hành từ ngày 01/7/1996 đến nay, với kết quả như sau:

1. Ở cấp tỉnh: 

- Nghị quyết của HĐND: Tổng số có 201 nghị quyết; trong đó có 01 nghị quyết liên quan đến BLDS (phần bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng). Nghị quyết này đến nay đã hết hiệu lực, do có văn bản khác thay thế

- Quyết định, chỉ thị của UBND: Tổng số 1.602 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 36 văn bản có liên quan đến Bộ luật Dân sự, xác định hiện tại 07 văn bản còn hiệu lực pháp luật, còn 29 văn bản đã hết hiệu lực  ghi trong văn bản hoặc có văn bản khác thay thế.

(Có danh mục kèm theo)

2. Ở cấp huyện: 

- Nghị quyết của HĐND: Tổng số có 815 nghị quyết, không có văn bản liên quan đến nội dung BLDS

- Quyết định, chỉ thị của UBND: tổng số 2.152 văn bản quy phạm pháp luật, có 05 văn bản nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự (gồm các quy định về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng)

3. Ở cấp xã :

- Nghị quyết của HĐND: Tổng số có 2.640 nghị quyết, không có văn bản liên quan đến nội dung BLDS

- Quyết định, chỉ thị của UBND: tổng số 7.562 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu là hướng dẫn áp dụng  văn bản của Trung ương, của tỉnh.

III – NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa  Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995, có hiệu lực thi hành  từ ngày 01/7/1996. Để triển khai thi hành Bộ luật Dân sự năm 1995, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết cũng như hướng dẫn thi hành phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, vì đây là một văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ xã hội, là các giao dịch dân sự của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác.

2. Tổng số 14.972 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp của tỉnh Bình Định ban hành từ 01/7/1996 đến nay, có 42 văn bản liên quan đến nội dung BLDS (chiếm tỷ lệ 0,31%). Về nội dung các nghị quyết của HĐND các cấp được ban hành chủ yếu để định hướng, quyết định những chủ trương, chính sách, biện pháp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, văn hoá thông tin, thể dục thể thao, tài nguyên và môi trường, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, rất ít văn bản có nội dung liên quan đến BLDS. Tuy số lượng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến BLDS không nhiều, nhưng cũng đã góp phần vào việc tạo nên hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ để điều chỉnh các quan hệ dân sự, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích nhà nước và lợi ích công cộng.

3. Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp có liên quan đến BLDS chủ yếu tập trung ở cấp tỉnh; nội dung văn bản quy phạm pháp luật ban hành ở cấp huyện và cấp xã hầu như không liên quan đến BLDS, chủ yếu là ban hành các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng văn bản hướng dẫn, thi hành các chủ trương, chính sách của tỉnh, Trung ương. 

4. Qua kết quả rà soát, hệ thống hoá các văn bản liên quan đến nội dung của Bộ luật Dân sự, các Tổ công tác từ tỉnh đến huyện, xã đã phát hiện một số văn bản quy định  không phù hợp hoặc có nội dung  trái với quy định BLDS cần được sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ. Ví dụ như: Quyết định số 183/2003/QĐ-UB ngày 14/11/2003 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phố Quy Nhơn, tại Điều 14 Quyết định này quy định: “Nhà ở gắn liền với đất ở của người đã xuất cảnh định cư ở nước ngoài trước đây đã ủy quyền sử dụng nhà ở, đất ở thì được xét giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho người được uỷ quyền đang sử dụng nhà ở gắn liền đất ở”. Quy định này là trái với quy định tại Chương V, phần II về Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu; quy định tại mục 12, chương II, phần III về hợp đồng ủy quyền của Bộ luật dân sự năm 1995, kể cả quy định của Bộ luật dân sự  năm 2005... Ở cấp huyện và cấp xã cũng có tình trạng tương tự. Về các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung không phù hợp hoặc trái với quy định của Bộ luật dân sự, UBND tỉnh giao cho cơ quan tư pháp các cấp giúp UBND cùng cấp để sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ cho phù hợp với nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005.

5. Thông qua công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến BLDS, HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ định hướng cụ thể, rút kinh nghiệm, ban hành các văn bản mới để triển khai hành tốt Bộ luật Dân sự năm 2005.

IV - KIẾN NGHỊ

Bộ luật Dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, UBND tỉnh Bình Định kiến nghị:

1. Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành ở Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự năm 2005 cho cán bộ các ngành toà án, kiểm sát, tư pháp ở các địa phương để bảo đảm áp dụng thống nhất, đồng bộ Bộ luật Dân sự trên phạm vi toàn quốc./.


                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                     KT. CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                PHÓ CHỦ TỊCH
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ ;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, K12.(XH. 15b)                                                                           

                                                                                Nguyễn Văn Thiện

 danh môc §ÇY §ñ v¨n b¶n ph¸p luËt Cã LI£N QUAN §ÕN Bé LUËT D¢N Sù N¡M 2005

Do HĐND, UBND tỉnh Bình Định ban hành từ ngày 01/07/1996 đến tháng 12/2005


	TT
	Hình thức văn bản
	Số văn bản
	Ngày, 

tháng, năm ban hành
	TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN
	Ghi chú

	01
	Nghị quyết
	9B/NQ-HĐND
	18/1/1998
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số quy định cụ thể về chính sách khuyến khích phát triển thiểu thủ công nghiệp  ngoài quốc doanh và một số quy định cụ thể về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mức đích QP – an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
	

	02
	Quyết định 
	613/QĐ-UB
	22/3/1997
	V/v ban hành Quy chế bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê
	

	03
	Quyết định 
	2817/QĐ-UB
	10/10/1997
	Về giá đền bù cây cối, hoa màu, mồ mả, vật kiến  trúc khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng – an ninh - lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
	

	04
	Quyết định
	3164/QĐ-UB
	18/11/1997
	V/v ban hành quy định tạm thời chế độ quản lý cấp phát, cho vay vốn của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
	

	05
	Quyết định
	32/1998/QĐ-UB
	26/5/1998
	V/v ban hành quy định về quản lý và cho vay vốn để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định
	

	06
	Quyết định
	42/1998/QĐ-UB
	15/6/1998
	V/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 1929/QĐ-UB ngày 23/7/1997 ngày 23/7/1997 của UBND tỉnh Bình Định về xử lý một số vướng mắc trong công tác cho thuê đất
	

	07
	Quyết định
	63/1998/QĐ-UB
	06/8/1998
	V/v ban hành  Quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng ưu đãi theo Kế hoạch Nhà nước đầu tư tàu đánh bắt hải sản, khắc phục hậu quả cơn bão số 5, khôi phục  và phát triển sản xuất
	

	08
	Chỉ thị
	29/1998/CT-UB
	10/11/1998
	Chỉ thị của UBND tỉnh v/v đẩy mạnh công tác lập hồ sơ thuê đất và nộp tiền thuê đất.
	

	09
	Quyết định
	7/1999/QĐ-UB
	7/1/1999
	V/v phê duyệt Điều lệ về tổ chức  và hoạt động của Công ty Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn
	

	10
	Quyết định
	09/1999/QĐ-UB
	11/1/1999
	V/v phê duyệt Điều lệ về tổ chức  và hoạt động của Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn
	

	11
	Quyết định
	15/1999/QĐ-UB
	23/1/1999
	V/v phê duyệt Điều lệ về tổ chức  và hoạt động của Công ty Điện ảnh băng hình Bình Định
	

	12
	Quyết định
	16/1999/QĐ-UB
	04/2/1999
	V/v thành lập DNNN hoạt động kinh  doanh Công ty dịch vụ KS Thanh Bình
	

	13
	Quyết định
	26/1999/QĐ-UB
	05/3/1999
	V/v phê duyệt Điều lệ về tổ chức  và hoạt động của Công ty Cổ phần In và Bao bì Bình Định
	

	14
	Quyết định
	33/1999/QĐ-UB
	18/3/1999
	V/v phê duyệt Điều lệ về tổ chức  và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần thủy sản Hoài Nhơn
	

	15
	Quyết định
	46/1999/QĐ-UB
	05/4/1999
	V/v phê duyệt Điều lệ về tổ chức  và hoạt động của Công ty Cổ phần thuỷ sản Bình Định
	

	16
	Quyết định
	114/1999/QĐ-UB
	21/8/1999
	V/v ban hành quy chế giải thưởng “Quang Trung” về KHCN - MT  tỉnh Bình Định
	

	17
	Quyết định
	120/1999/QĐ-UB
	06/9/1999
	V/v ban hành một số chính sách phát triển văn học nghệ thuật tại tỉnh Bình Định
	

	18
	Quyết định
	126/1999/QĐ-UB
	01/10/1999
	V/v thành lập Công ty xây dựng  thuỷ lợi  tỉnh Bình Định
	

	19
	Quyết định
	193/1999/QĐ-UB
	27/12/1999
	V/v thành lập Công ty vận tải ô tô  tỉnh Bình Định
	

	20
	Quyết định
	90/2001/QĐ-UB
	10/9/2001
	V/v ban hành cơ chế vay vốn ưu đãi đầu tư từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đối với các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực may mặc và giày da  xuất khẩu
	

	21
	Quyết định
	04/2002/QĐ-UB
	14/1/2002
	V/v ban hành quy định chính sách bồi thường thiệt hại và hỗ trợ di dân, tái định cư hồ Định Bình
	

	22
	Quyết định
	102/2002/QĐ-UB
	07/8/2002
	V/v ban hành chính sách tái định cư cho các hộ bị giải toả do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường Xuân Diệu, Thành phố Quy Nhơn
	

	23
	Quyết định
	104/2002/QĐ-UB
	12/8/2002
	V/v ban hành quy định giải thưởng báo chí tỉnh Bình Định
	

	24
	Quyết định
	122/2002/QĐ-UB
	25/9/2002
	V/v ban hành ban hành cơ chế thưởng và cấp lại từ ngân sách  tỉnh cho các DNNN thực hiện vượt chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn tỉnh
	

	25
	Quyết định
	154/2002/QĐ-UB
	30/10/2002
	V/v ban hành quy định về một số biện pháp khuyến khích phát triển khoa học – công nghệ và thu hút nhân lực có trình độ cao
	

	26
	Quyết định
	21/2003/QĐ-UB
	06.2.2003
	V/v ban hành chính sách bồi thường thiệt hại về tài sản cho các hộ dân bị  ảnh hưởng  do thực hiện dự án neo đậi tàu thuyền tránh trú bão Tam Quan – Hoài Nhơn
	

	27
	Quyết định
	77/2003/QĐ-UB
	18.4.2003
	V/v ban hành quy định chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư Khu công nghiệp Phú Tài
	

	28
	Quyết định
	129/2003/QĐ-UB
	29/7/2003
	V/v ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ven biển Nhơn Hội – Cát Tiến và Cách Thử (nối ĐT 640) - Đề Gi (nối ĐT- 633)
	

	29
	Quyết định
	142/2003/QĐ-UB
	29/7/2003
	V/v ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư  các dự án trọng điểm trên địa bàn  thành phố Quy Nhơn 
	

	30
	Quyết định
	160/2003/QĐ-UB
	08/8/2003
	V/v bổ sung, sửa đổi chính sách bồi thường thiệt hại  và hỗ trợ di dân, tái định cư hồ Định Bình 
	

	31
	Quyết định
	183/2003/QĐ-UB
	14/11/2003
	V/v quy định xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thành phố Quy Nhơn 
	

	32
	Quyết định
	67/2004/QĐ-UB
	15/7/2004
	V/v ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc quỹ đất do tỉnh quản lý
	

	33
	Quyết định
	81/2004/QĐ-UB
	31/8/2004
	V/v điều chỉnh Điều 17 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 của UBND tỉnh Bình Định
	

	34
	Quyết định
	84/2004/QĐ-UB
	10/9/2004
	V/v thay thế Quyết định số 81/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh Bình Định v/v điều chỉnh Điều 17 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất kèm theo Quyết định số 67/2004/QĐ-UB ngày 15/7/2004 
	

	35
	Quyết định
	92/2004/QĐ-UB
	01/10/2004
	V/v ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng  và chính sách  tái định cư Khu công nghiệp Long Mỹ
	

	36
	Quyết định
	81/2005/QĐ-UBND
	06/7/2005
	V/v ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước  thu hồi  đất  trên địa bàn  tỉnh
	

	37
	Quyết định
	108/2005/QĐ-UBND
	19/9/2005
	V/v ban hành bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước  thu hồi  đất  trên địa bàn  tỉnh
	


